
BIỂU PHÍ SẢN PHẨM BẢO HIỂM  HỖN HỢP GIÁO DỤC TOÀN DIỆN 

Được chấp thuận theo Công văn số 18285/BTC-QLBH ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính) 

Tính trên Số tiền bảo hiểm 100 triệu đồng 

Đơn vị: triệu đồng 

Tuổi Người được bảo hiểm 0 1 

Giới tính Người được bảo hiểm Nam Nữ Nam Nữ 

Tuổi \ Giới tính Bên mua bảo hiểm Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 

18 8,5 8,5 8,5 8,5 9,2 9,2 9,2 9,2 

19 8,5 8,5 8,5 8,5 9,2 9,2 9,2 9,2 

20 8,5 8,5 8,5 8,5 9,2 9,2 9,2 9,2 

21 8,5 8,5 8,5 8,5 9,2 9,2 9,2 9,2 

22 8,7 8,7 8,7 8,7 9,4 9,4 9,4 9,4 

23 8,7 8,7 8,7 8,7 9,4 9,4 9,4 9,4 

24 8,7 8,7 8,7 8,7 9,4 9,4 9,4 9,4 

25 8,7 8,7 8,7 8,7 9,4 9,4 9,4 9,4 

26 8,9 8,9 8,9 8,9 9,6 9,6 9,6 9,6 

27 8,9 8,9 8,9 8,9 9,6 9,6 9,6 9,6 

28 8,9 8,9 8,9 8,9 9,6 9,6 9,6 9,6 

29 9,2 9,2 9,2 9,2 9,9 9,9 9,9 9,9 

30 9,2 9,2 9,2 9,2 9,9 9,9 9,9 9,9 

31 9,2 9,2 9,2 9,2 9,9 9,9 9,9 9,9 

32 9,5 9,5 9,5 9,5 10,2 10,2 10,2 10,2 

33 9,5 9,5 9,5 9,5 10,2 10,2 10,2 10,2 

34 9,8 9,8 9,8 9,8 10,5 10,5 10,5 10,5 

35 9,8 9,8 9,8 9,8 10,5 10,5 10,5 10,5 

36 10,0 10,0 10,0 10,0 10,7 10,7 10,7 10,7 

37 10,2 10,2 10,2 10,2 10,9 10,9 10,9 10,9 



Tuổi Người được bảo hiểm 0 1 

Giới tính Người được bảo hiểm Nam Nữ Nam Nữ 

Tuổi \ Giới tính Bên mua bảo hiểm Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 

38 10,4 10,4 10,4 10,4 11,1 11,1 11,1 11,1 

39 10,6 10,6 10,6 10,6 11,3 11,3 11,3 11,3 

40 10,8 10,8 10,8 10,8 11,5 11,5 11,5 11,5 

41 11,0 11,0 11,0 11,0 11,7 11,7 11,7 11,7 

42 11,3 11,3 11,3 11,3 12,0 12,0 12,0 12,0 

43 11,6 11,6 11,6 11,6 12,3 12,3 12,3 12,3 

44 11,8 11,8 11,8 11,8 12,5 12,5 12,5 12,5 

45 12,1 12,1 12,1 12,1 12,8 12,8 12,8 12,8 

 

Tuổi Người được bảo hiểm 2 3 

Giới tính Người được bảo hiểm Nam Nữ Nam Nữ 

Tuổi \ Giới tính Bên mua bảo hiểm Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 

18 10,0 10,0 10,0 10,0 10,9 10,9 10,9 10,9 

19 10,0 10,0 10,0 10,0 10,9 10,9 10,9 10,9 

20 10,0 10,0 10,0 10,0 10,9 10,9 10,9 10,9 

21 10,0 10,0 10,0 10,0 10,9 10,9 10,9 10,9 

22 10,2 10,2 10,2 10,2 11,1 11,1 11,1 11,1 

23 10,2 10,2 10,2 10,2 11,1 11,1 11,1 11,1 

24 10,2 10,2 10,2 10,2 11,1 11,1 11,1 11,1 

25 10,2 10,2 10,2 10,2 11,1 11,1 11,1 11,1 

26 10,4 10,4 10,4 10,4 11,3 11,3 11,3 11,3 

27 10,4 10,4 10,4 10,4 11,3 11,3 11,3 11,3 

28 10,4 10,4 10,4 10,4 11,3 11,3 11,3 11,3 

29 10,7 10,7 10,7 10,7 11,6 11,6 11,6 11,6 



Tuổi Người được bảo hiểm 2 3 

Giới tính Người được bảo hiểm Nam Nữ Nam Nữ 

Tuổi \ Giới tính Bên mua bảo hiểm Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 

30 10,7 10,7 10,7 10,7 11,6 11,6 11,6 11,6 

31 10,7 10,7 10,7 10,7 11,6 11,6 11,6 11,6 

32 11,0 11,0 11,0 11,0 11,9 11,9 11,9 11,9 

33 11,0 11,0 11,0 11,0 11,9 11,9 11,9 11,9 

34 11,3 11,3 11,3 11,3 12,2 12,2 12,2 12,2 

35 11,3 11,3 11,3 11,3 12,2 12,2 12,2 12,2 

36 11,5 11,5 11,5 11,5 12,4 12,4 12,4 12,4 

37 11,7 11,7 11,7 11,7 12,6 12,6 12,6 12,6 

38 11,9 11,9 11,9 11,9 12,8 12,8 12,8 12,8 

39 12,1 12,1 12,1 12,1 13,0 13,0 13,0 13,0 

40 12,3 12,3 12,3 12,3 13,2 13,2 13,2 13,2 

41 12,5 12,5 12,5 12,5 13,4 13,4 13,4 13,4 

42 12,8 12,8 12,8 12,8 13,7 13,7 13,7 13,7 

43 13,1 13,1 13,1 13,1 14,0 14,0 14,0 14,0 

44 13,3 13,3 13,3 13,3 14,2 14,2 14,2 14,2 

45 13,6 13,6 13,6 13,6 14,5 14,5 14,5 14,5 

 

Tuổi Người được bảo hiểm 4 5 

Giới tính Người được bảo hiểm Nam Nữ Nam Nữ 

Tuổi \ Giới tính Bên mua bảo hiểm Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 

18 12,0 12,0 12,0 12,0 13,3 13,3 13,3 13,3 

19 12,0 12,0 12,0 12,0 13,3 13,3 13,3 13,3 

20 12,0 12,0 12,0 12,0 13,3 13,3 13,3 13,3 

21 12,0 12,0 12,0 12,0 13,3 13,3 13,3 13,3 



Tuổi Người được bảo hiểm 4 5 

Giới tính Người được bảo hiểm Nam Nữ Nam Nữ 

Tuổi \ Giới tính Bên mua bảo hiểm Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 

22 12,2 12,2 12,2 12,2 13,5 13,5 13,5 13,5 

23 12,2 12,2 12,2 12,2 13,5 13,5 13,5 13,5 

24 12,2 12,2 12,2 12,2 13,5 13,5 13,5 13,5 

25 12,2 12,2 12,2 12,2 13,5 13,5 13,5 13,5 

26 12,4 12,4 12,4 12,4 13,7 13,7 13,7 13,7 

27 12,4 12,4 12,4 12,4 13,7 13,7 13,7 13,7 

28 12,4 12,4 12,4 12,4 13,7 13,7 13,7 13,7 

29 12,7 12,7 12,7 12,7 14,0 14,0 14,0 14,0 

30 12,7 12,7 12,7 12,7 14,0 14,0 14,0 14,0 

31 12,7 12,7 12,7 12,7 14,0 14,0 14,0 14,0 

32 13,0 13,0 13,0 13,0 14,3 14,3 14,3 14,3 

33 13,0 13,0 13,0 13,0 14,3 14,3 14,3 14,3 

34 13,3 13,3 13,3 13,3 14,6 14,6 14,6 14,6 

35 13,3 13,3 13,3 13,3 14,6 14,6 14,6 14,6 

36 13,5 13,5 13,5 13,5 14,8 14,8 14,8 14,8 

37 13,7 13,7 13,7 13,7 15,0 15,0 15,0 15,0 

38 13,9 13,9 13,9 13,9 15,2 15,2 15,2 15,2 

39 14,0 14,0 14,0 14,0 15,2 15,2 15,2 15,2 

40 14,2 14,2 14,2 14,2 15,4 15,4 15,4 15,4 

41 14,4 14,4 14,4 14,4 15,6 15,6 15,6 15,6 

42 14,7 14,7 14,7 14,7 15,9 15,9 15,9 15,9 

43 15,0 15,0 15,0 15,0 16,2 16,2 16,2 16,2 

44 15,2 15,2 15,2 15,2 16,4 16,4 16,4 16,4 

45 15,5 15,5 15,5 15,5 16,7 16,7 16,7 16,7 

 



Tuổi Người được bảo hiểm 6 7 

Giới tính Người được bảo hiểm Nam Nữ Nam Nữ 

Tuổi \ Giới tính Bên mua bảo hiểm Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 

18 14,8 14,8 14,8 14,8 16,7 16,7 16,7 16,7 

19 14,8 14,8 14,8 14,8 16,7 16,7 16,7 16,7 

20 14,8 14,8 14,8 14,8 16,7 16,7 16,7 16,7 

21 14,8 14,8 14,8 14,8 16,7 16,7 16,7 16,7 

22 15,0 15,0 15,0 15,0 16,9 16,9 16,9 16,9 

23 15,0 15,0 15,0 15,0 16,9 16,9 16,9 16,9 

24 15,0 15,0 15,0 15,0 16,9 16,9 16,9 16,9 

25 15,0 15,0 15,0 15,0 16,9 16,9 16,9 16,9 

26 15,2 15,2 15,2 15,2 17,1 17,1 17,1 17,1 

27 15,2 15,2 15,2 15,2 17,1 17,1 17,1 17,1 

28 15,2 15,2 15,2 15,2 17,1 17,1 17,1 17,1 

29 15,5 15,5 15,5 15,5 17,4 17,4 17,4 17,4 

30 15,5 15,5 15,5 15,5 17,4 17,4 17,4 17,4 

31 15,5 15,5 15,5 15,5 17,4 17,4 17,4 17,4 

32 15,8 15,8 15,8 15,8 17,7 17,7 17,7 17,7 

33 15,8 15,8 15,8 15,8 17,7 17,7 17,7 17,7 

34 16,1 16,1 16,1 16,1 18,0 18,0 18,0 18,0 

35 16,1 16,1 16,1 16,1 18,0 18,0 18,0 18,0 

36 16,3 16,3 16,3 16,3 18,2 18,2 18,2 18,2 

37 16,5 16,5 16,5 16,5 18,4 18,4 18,4 18,4 

38 16,7 16,7 16,7 16,7 18,6 18,6 18,6 18,6 

39 16,6 16,6 16,6 16,6 18,4 18,4 18,4 18,4 

40 16,8 16,8 16,8 16,8 18,6 18,6 18,6 18,6 

41 17,0 17,0 17,0 17,0 18,8 18,8 18,8 18,8 

42 17,3 17,3 17,3 17,3 19,1 19,1 19,1 19,1 



Tuổi Người được bảo hiểm 6 7 

Giới tính Người được bảo hiểm Nam Nữ Nam Nữ 

Tuổi \ Giới tính Bên mua bảo hiểm Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 

43 17,6 17,6 17,6 17,6 19,4 19,4 19,4 19,4 

44 17,8 17,8 17,8 17,8 19,6 19,6 19,6 19,6 

45 18,1 18,1 18,1 18,1 19,9 19,9 19,9 19,9 

 

Tuổi Người được bảo hiểm 8 9 

Giới tính Người được bảo hiểm Nam Nữ Nam Nữ 

Tuổi \ Giới tính Bên mua bảo hiểm Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 

18 18,9 18,9 18,9 18,9 21,5 21,5 21,5 21,5 

19 18,9 18,9 18,9 18,9 21,5 21,5 21,5 21,5 

20 18,9 18,9 18,9 18,9 21,5 21,5 21,5 21,5 

21 18,9 18,9 18,9 18,9 21,5 21,5 21,5 21,5 

22 19,1 19,1 19,1 19,1 21,7 21,7 21,7 21,7 

23 19,1 19,1 19,1 19,1 21,7 21,7 21,7 21,7 

24 19,1 19,1 19,1 19,1 21,7 21,7 21,7 21,7 

25 19,1 19,1 19,1 19,1 21,7 21,7 21,7 21,7 

26 19,3 19,3 19,3 19,3 21,9 21,9 21,9 21,9 

27 19,3 19,3 19,3 19,3 21,9 21,9 21,9 21,9 

28 19,3 19,3 19,3 19,3 21,9 21,9 21,9 21,9 

29 19,6 19,6 19,6 19,6 22,2 22,2 22,2 22,2 

30 19,6 19,6 19,6 19,6 22,2 22,2 22,2 22,2 

31 19,6 19,6 19,6 19,6 22,2 22,2 22,2 22,2 

32 19,9 19,9 19,9 19,9 22,5 22,5 22,5 22,5 

33 19,9 19,9 19,9 19,9 22,5 22,5 22,5 22,5 

34 20,2 20,2 20,2 20,2 22,8 22,8 22,8 22,8 



Tuổi Người được bảo hiểm 8 9 

Giới tính Người được bảo hiểm Nam Nữ Nam Nữ 

Tuổi \ Giới tính Bên mua bảo hiểm Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 

35 20,2 20,2 20,2 20,2 22,8 22,8 22,8 22,8 

36 20,4 20,4 20,4 20,4 23,0 23,0 23,0 23,0 

37 20,6 20,6 20,6 20,6 23,2 23,2 23,2 23,2 

38 20,8 20,8 20,8 20,8 23,4 23,4 23,4 23,4 

39 20,6 20,6 20,6 20,6 23,2 23,2 23,2 23,2 

40 20,7 20,7 20,7 20,7 23,2 23,2 23,2 23,2 

41 20,9 20,9 20,9 20,9 23,4 23,4 23,4 23,4 

42 21,2 21,2 21,2 21,2 23,7 23,7 23,7 23,7 

43 21,5 21,5 21,5 21,5 24,0 24,0 24,0 24,0 

44 21,7 21,7 21,7 21,7 24,2 24,2 24,2 24,2 

45 21,9 21,9 21,9 21,9 24,4 24,4 24,4 24,4 

 

Tuổi Người được bảo hiểm 10 

Giới tính Người được bảo hiểm Nam Nữ 

Tuổi \ Giới tính Bên mua bảo hiểm Nam Nữ Nam Nữ 

18 24,6 24,6 24,6 24,6 

19 24,6 24,6 24,6 24,6 

20 24,6 24,6 24,6 24,6 

21 24,6 24,6 24,6 24,6 

22 24,8 24,8 24,8 24,8 

23 24,8 24,8 24,8 24,8 

24 24,8 24,8 24,8 24,8 

25 24,8 24,8 24,8 24,8 

26 25,0 25,0 25,0 25,0 



Tuổi Người được bảo hiểm 10 

Giới tính Người được bảo hiểm Nam Nữ 

Tuổi \ Giới tính Bên mua bảo hiểm Nam Nữ Nam Nữ 

27 25,0 25,0 25,0 25,0 

28 25,0 25,0 25,0 25,0 

29 25,3 25,3 25,3 25,3 

30 25,3 25,3 25,3 25,3 

31 25,3 25,3 25,3 25,3 

32 25,6 25,6 25,6 25,6 

33 25,6 25,6 25,6 25,6 

34 25,9 25,9 25,9 25,9 

35 25,9 25,9 25,9 25,9 

36 26,1 26,1 26,1 26,1 

37 26,3 26,3 26,3 26,3 

38 26,5 26,5 26,5 26,5 

39 26,3 26,3 26,3 26,3 

40 26,3 26,3 26,3 26,3 

41 26,5 26,5 26,5 26,5 

42 26,8 26,8 26,8 26,8 

43 27,1 27,1 27,1 27,1 

44 27,3 27,3 27,3 27,3 

45 27,5 27,5 27,5 27,5 

 


